
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SYT-NVD 

V/v điều tiết số lượng thuốc 

trúng thầu năm 2021-2023      

cho Bệnh viện Phổi (Lần 14) 

Đồng Tháp, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh việ Đa khoa Đồng Tháp; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, Tháp Mười; 

- Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc 

Generic cho ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023; 

Qua xem xét nội dung các Công văn số 514/BVP-KD ngày 05/4/2022 của 

Bệnh viện Phổi về việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 (lần 

14); Công văn số 323/BVTM ngày 29/3/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tháp Mười về việc đồng ý điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-

2023 (lần 4); Công văn số 333/BVKVHN-KD ngày 29/3/2022 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Hồng Ngự về việc chấp thuận điều chuyển SLKH thuốc trúng 

thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 

336/BVKVHN-KD ngày 29/3/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự 

về việc chấp thuận điều chuyển SLKH thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho 

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp; Căn cứ Công văn số 42/BVPC ngày 29/3/2022 

của Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc về việc đồng ý điều chuyển số lượng thuốc 

trúng thầu giai đoạn 2021-2023; Căn cứ Công văn số 1256/BVĐT-KD ngày 

01/4/2022 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp về việc phúc đáp điều chuyển số 

lượng kế hoạch thuốc trúng thầu giai đoạn 2021-2023 theo 455/BVP-KD.  

Sở Y tế chấp thuận việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-

2023 cho Bệnh viện Phổi theo danh mục đính kèm. 

Đề nghị đơn vị nhận điều tiết thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy 

định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở (để báo cáo);  

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT THẦU NĂM 2021-2023 

(Đính kèm Công văn số         /SYT-NVD ngày      tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

ST

T 
MSMH Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết 

Số 

lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số 

lượng 

phân bổ 

còn lại 

đến 

04/4/202

2 

Số 

lượng 
Thành tiền 

Tên 

CSYT 

điều 

tiết 

1 N4433.530 AGIDOPA Methyldopa 250mg 
VD-

30201-18 
Viên 585 0 0 0 2.000 1.170.000 BV 

ĐKKV 

Tháp 

Mười 2 N3073.534 
Nifedipin Hasan 20 

Retard 
Nifedipin 20mg 

VD-

32593-19 
Viên 504 0 0 0 2.000 1.008.000 

3 N4433.530 AGIDOPA Methyldopa 250mg 
VD-

30201-18 
Viên 585 0 0 0 2.000 1.170.000 

BV 

ĐKKV 

Hồng 

Ngự 

4 N3073.534 
Nifedipin Hasan 20 

Retard 
Nifedipin 20mg 

VD-

32593-19 
Viên 504 0 0 0 2.000 1.008.000 

5 N1156.483 
Glyceryl Trinitrate 

- Hameln 1mg/ml 

Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin) 

10mg, 

dung tích 

10ml 

VN-

18845-15 
Ống 80.283 200 200 0 500 40.141.500 

6 N4433.530 AGIDOPA Methyldopa 250mg 
VD-

30201-18 
Viên 585 0 0 0 2.000 1.170.000 BVĐK 

Đồng 

Tháp 7 N3073.534 
Nifedipin Hasan 20 

Retard 
Nifedipin 20mg 

VD-

32593-19 
Viên 504 0 0 0 2.000 1.008.000 

8 N4050.56 
Paracetamol 

10mg/ml 

Paracetamol 

(acetaminophen) 

1g, dung 

tích 

100ml 

VD-

33956-19 
Túi 11.000 400 400 0 1.000 11.000.000 

BV 

Phương 

Châu Sa 

Đéc 

    Tổng số: 08 khoản                 57.675.500   
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